
THÔNG TIN CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

1. Quy mô đào tạo theo hình thức chính quy tính đến ngày 31/12/2021 (Người học) 

STT Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo 
Mã lĩnh 

vực/ngành 

Quy mô 

đào tạo 

A SAU ĐẠI HỌC   

1 Tiến sĩ   

1.1 Khoa học sự sống  5 

1.1.1 Sinh thái học 9420120 5 

1.2 Khoa học tự nhiên  2 

1.2.1 Hoá phân tích 9440118 2 

1.3 Toán và thống kê  3 

1.3.1 Toán giải tích 9460102 3 

1.4 Kỹ thuật  3 

1.4.1 Vật lý kỹ thuật 9520401 3 

1.5 Nhân văn  7 

1.5.1 Văn học Việt Nam 9220121 3 

1.5.2 Lịch sử Việt Nam 9229013 4 

2 Thạc sĩ   

2.1 Kinh doanh và quản lý  91 

2.1.1 Quản trị kinh doanh 8340101 91 

2.2 Khoa học sự sống  38 

2.2.1 Sinh học thực nghiệm 8420114 34 

2.2.2 Sinh thái học 8420120 4 

2.3 Khoa học tự nhiên  15 

2.3.1 Hoá phân tích 8440118 15 

2.4 Toán và thống kê  18 

2.4.1 Toán giải tích 8460102 18 

2.5 Kỹ thuật  15 

2.5.1 Vật lý kỹ thuật 8520401 15 

2.6 Nhân văn  17 

2.6.1 Văn học Việt Nam 8220121 14 

2.6.2 Ngôn ngữ Anh 8220201 0 

2.6.3 Lịch sử Việt Nam 8229013 3 

B ĐẠI HỌC   

3 Đại học chính quy  8164 

3.1 Chính quy  8164 

3.1.1 
Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân 

lực trình độ đại học 
  

3.1.2 
Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có 

nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học) 
 8164 

3.1.2.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  976 

3.1.2.1.1 Giáo dục Tiểu học 7140202 354 

3.1.2.1.2 Sư phạm Toán học 7140209 142 

3.1.2.1.3 Sư phạm Tin học 7140210 1 

3.1.2.1.4 Sư phạm Vật lý 7140211 26 

3.1.2.1.5 Sư phạm Hoá học 7140212 96 
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STT Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo 
Mã lĩnh 

vực/ngành 

Quy mô 

đào tạo 

3.1.2.1.6 Sư phạm Sinh học 7140213 6 

3.1.2.1.7 Sư phạm Ngữ văn 7140217 76 

3.1.2.1.8 Sư phạm Lịch sử 7140218 40 

3.1.2.1.9 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 235 

3.1.2.2 Kinh doanh và quản lý  1531 

3.1.2.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 990 

3.1.2.2.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 111 

3.1.2.2.3 Kế toán 7340301 430 

3.1.2.3 Pháp luật  1180 

3.1.2.3.1 Luật 7380101 1180 

3.1.2.3.2 Luật hình sự và tố tụng hình sự 7380104 0 

3.1.2.4 Khoa học sự sống  309 

3.1.2.4.1 Sinh học 7420101 22 

3.1.2.4.2 Công nghệ sinh học 7420201 287 

3.1.2.5 Khoa học tự nhiên  29 

3.1.2.5.1 Vật lý học 7440102 1 

3.1.2.5.2 Hoá học 7440112 24 

3.1.2.5.3 Khoa học môi trường 7440301 4 

3.1.2.6 Toán và thống kê  16 

3.1.2.6.1 Toán học 7460101 16 

3.1.2.7 Máy tính và công nghệ thông tin  462 

3.1.2.7.1 Khoa học dữ liệu 7480109 8 

3.1.2.7.2 Công nghệ thông tin 7480201 454 

3.1.2.8 Công nghệ kỹ thuật  44 

3.1.2.8.1 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 25 

3.1.2.8.2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7510303 11 

3.1.2.8.3 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 8 

3.1.2.9 Kỹ thuật  18 

3.1.2.9.1 Kỹ thuật hạt nhân 7520402 18 

3.1.2.10 Sản xuất và chế biến  37 

3.1.2.10.1 Công nghệ thực phẩm 7540101 9 

3.1.2.10.2 Công nghệ sau thu hoạch 7540104 28 

3.1.2.11 Nông lâm nghiệp và thủy sản  157 

3.1.2.11.1 Nông học 7620109 157 

3.1.2.12 Sức khỏe  0 

3.1.2.12.1 Hóa dược 7720203 0 

3.1.2.13 Nhân văn  922 

3.1.2.13.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 885 

3.1.2.13.2 Lịch sử 7229010 3 

3.1.2.13.3 Văn học 7229030 31 

3.1.2.13.4 Văn hoá học 7229040 3 

3.1.2.14 Khoa học xã hội và hành vi  1308 

3.1.2.14.1 Xã hội học 7310301 38 

3.1.2.14.2 Quốc tế học 7310601 72 

3.1.2.14.3 Đông phương học 7310608 1089 
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STT Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo 
Mã lĩnh 

vực/ngành 

Quy mô 

đào tạo 

3.1.2.14.4 Trung Quốc học 7310612 81 

3.1.2.14.5 Việt Nam học 7310630 28 

3.1.2.15 Dịch vụ xã hội  80 

3.1.2.15.1 Công tác xã hội 7760101 80 

3.1.2.15.2 Dân số và phát triển 7760104 0 

3.1.2.16 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân  1095 

3.1.2.16.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 1082 

3.1.2.16.2 Văn hóa Du lịch 7810106 13 

3.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học   

3.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học   

3.4 
Đào tạo chính quy với người đã tốt nghiệp 

trình độ đại học trở lên 
  

4 Đại học vừa làm vừa học  1678 

4.1 Vừa làm vừa học  531 

4.1.1 Kinh doanh và quản lý  76 

4.1.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 62 

4.1.1.2 Kế toán 7340301 14 

4.1.2 Pháp luật  455 

4.1.2.1 Luật 7380101 455 

4.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học  373 

4.2.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  25 

4.2.1.1 Giáo dục Tiểu học 7140202 16 

4.2.1.2 Sư phạm Toán học 7140209 0 

4.2.1.3 Sư phạm Tin học 7140210 7 

4.2.1.4 Sư phạm Vật lý 7140211 0 

4.2.1.5 Sư phạm Hoá học 7140212 0 

4.2.1.6 Sư phạm Sinh học 7140213 0 

4.2.1.7 Sư phạm Ngữ văn 7140217 0 

4.2.1.8 Sư phạm Lịch sử 7140218 0 

4.2.1.9 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 2 

4.2.2 Kinh doanh và quản lý  23 

4.2.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 0 

4.2.2.2 Kế toán 7340301 23 

4.2.3 Pháp luật  177 

4.2.3.1 Luật 7380101 177 

4.2.4 Máy tính và công nghệ thông tin  2 

4.2.4.1 Công nghệ thông tin 7480201 2 

4.2.5 Sản xuất và chế biến  0 

4.2.5.1 Công nghệ sau thu hoạch 7540104 0 

4.2.6 Nông lâm nghiệp và thủy sản  0 

4.2.6.1 Nông học 7620109 0 

4.2.7 Nhân văn  0 

4.2.7.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 0 

4.2.8 Dịch vụ xã hội  146 

4.2.8.1 Công tác xã hội 7760101 146 
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STT Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo 
Mã lĩnh 

vực/ngành 

Quy mô 

đào tạo 

4.2.9 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân  0 

4.2.9.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 0 

4.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học  485 

4.3.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  138 

4.3.1.1 Giáo dục Tiểu học 7140202 86 

4.3.1.2 Sư phạm Toán học 7140209 0 

4.3.1.3 Sư phạm Tin học 7140210 15 

4.3.1.4 Sư phạm Vật lý 7140211 0 

4.3.1.5 Sư phạm Hoá học 7140212 0 

4.3.1.6 Sư phạm Sinh học 7140213 0 

4.3.1.7 Sư phạm Ngữ văn 7140217 0 

4.3.1.8 Sư phạm Lịch sử 7140218 0 

4.3.1.9 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 37 

4.3.2 Kinh doanh và quản lý  30 

4.3.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 0 

4.3.2.2 Kế toán 7340301 30 

4.3.3 Pháp luật  167 

4.3.3.1 Luật 7380101 167 

4.3.4 Máy tính và công nghệ thông tin  6 

4.3.4.1 Công nghệ thông tin 7480201 6 

4.3.5 Sản xuất và chế biến  0 

4.3.5.1 Công nghệ sau thu hoạch 7540104 0 

4.3.6 Nông lâm nghiệp và thủy sản  0 

4.3.6.1 Nông học 7620109 0 

4.3.7 Nhân văn  0 

4.3.7.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 0 

4.3.8 Dịch vụ xã hội  144 

4.3.8.1 Công tác xã hội 7760101 144 

4.3.9 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân  0 

4.3.9.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 0 

4.4 
Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã tốt 

nghiệp trình độ đại học trở lên 
 289 

4.4.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên  0 

4.4.1.1 Giáo dục Tiểu học 7140202 0 

4.4.1.2 Sư phạm Toán học 7140209 0 

4.4.1.3 Sư phạm Tin học 7140210 0 

4.4.1.4 Sư phạm Vật lý 7140211 0 

4.4.1.5 Sư phạm Hoá học 7140212 0 

4.4.1.6 Sư phạm Sinh học 7140213 0 

4.4.1.7 Sư phạm Ngữ văn 7140217 0 

4.4.1.8 Sư phạm Lịch sử 7140218 0 

4.4.1.9 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 0 

4.4.2 Kinh doanh và quản lý  33 

4.4.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 11 

4.4.2.2 Kế toán 7340301 22 
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STT Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo 
Mã lĩnh 

vực/ngành 

Quy mô 

đào tạo 

4.4.3 Pháp luật  77 

4.4.3.1 Luật 7380101 77 

4.4.4 Máy tính và công nghệ thông tin  33 

4.4.4.1 Công nghệ thông tin 7480201 33 

4.4.5 Nhân văn  146 

4.4.5.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 146 

C 
CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM 

NON 
  

6 Cao đẳng chính quy   

6.1 Chính quy   

6.2 Đối tượng từ trung cấp lên cao đẳng   

6.3 
Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ 

cao đẳng 
  

7 Cao đẳng vừa làm vừa học   

7.1 Vừa làm vừa học   

7.2 Đối tượng từ trung cấp lên cao đẳng   

7.3 
Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ cao 

đẳng 
  

2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

- Tổng diện tích đất của Trường: 51,073 ha (bao gồm cả diện tích ký túc xá). 

- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 1000. 

- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của Trường tính trên một 

sinh viên chính quy: 34m2/1 sinh viên. 

TT Loại phòng 
Số 

lượng 

Diện tích sàn 

xây dựng (m2) 

  1 

Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, 

phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ 

sở đào tạo 

165 13194 

1.1. Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 3 1096 

1.2. Phòng học từ 100 - 200 chỗ 4 698 

1.3. Phòng học từ 50 - 100 chỗ 8 730 

1.4. Số phòng học dưới 50 chỗ 111 8572 

1.5 Số phòng học đa phương tiện 3 177 
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TT Loại phòng 
Số 

lượng 

Diện tích sàn 

xây dựng (m2) 

1.6 
Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ 

sở đào tạo 
36 1921 

2. Thư viện, trung tâm học liệu 7 2571 

3. 
Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ 

sở thực hành, thực tập, luyện tập 
5 5600 

 Tổng 177 21365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH GIẢNG VIÊN 

1. Danh sách giảng viên 

1.1. Danh sách giảng viên toàn thời gian 

STT Họ và tên 
Chức danh 

khoa học 

Trình độ 

chuyên môn 

Chuyên môn đào 

tạo 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên ngành cao 

đẳng 
Tên ngành đại học 

001 Trần Quốc Hùng   Tiến sĩ Giáo dục Thể chất  Giáo dục Tiểu học 

002 Nguyễn Thị Thùy Linh   Tiến sĩ 

Ứng dụng công 

nghệ bức xạ - lượng 

tử trong sinh học 

 Giáo dục Tiểu học 

003 Nguyễn Thị Lương   Tiến sĩ 
Cơ sở toán cho tin 

học 
 Giáo dục Tiểu học 

004 Trịnh Đức Tài   Tiến sĩ Toán giải tích  Giáo dục Tiểu học 

005 Phan Bửu Tú   Tiến sĩ Giáo dục Thể chất  Giáo dục Tiểu học 

006 Trần Thị Kim Anh   Thạc sĩ Giáo dục tiểu học  Giáo dục Tiểu học 

007 Nguyễn Thị Linh Chi   Thạc sĩ Văn học Việt nam  Giáo dục Tiểu học 

008 Nguyễn Hữu Kim Duyên   Thạc sĩ Văn học Việt nam  Giáo dục Tiểu học 
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009 Trần Thị Bảo Giang   Thạc sĩ Văn học Việt nam  Giáo dục Tiểu học 

010 Nguyễn Minh Hiệp   Thạc sĩ Khoa học máy tính  Giáo dục Tiểu học 

011 Cai Văn Hòa   Thạc sĩ Giáo dục Thể chất  Giáo dục Tiểu học 

012 Nguyễn Thị Hồng   Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam  Giáo dục Tiểu học 

013 Vũ Quang Huy   Thạc sĩ Giáo dục Thể chất  Giáo dục Tiểu học 

014 Đỗ Thị Phương Lan   Thạc sĩ Văn học Việt nam  Giáo dục Tiểu học 

015 Trần Thị Phương Linh   Thạc sĩ Hệ thống thông tin  Giáo dục Tiểu học 

016 Nguyễn Thị Quỳnh Như   Thạc sĩ Văn học Việt nam  Giáo dục Tiểu học 

017 Phạm Tiến Sơn Phó giáo sư Tiến sĩ Toán giải tích  Sư phạm Toán học 

018 Bùi Nguyễn Thảo Nguyên   Tiến sĩ Toán giải tích  Sư phạm Toán học 

019 Đỗ Nguyên Sơn   Tiến sĩ Toán giải tích  Sư phạm Toán học 

020 Tạ Thị Ngọc Ánh   Đại học Sư phạm Toán  Sư phạm Toán học 

021 Thái Duy Quý   Thạc sĩ Khoa học máy tính  Sư phạm Tin học 

022 Phù Chí Hòa Phó giáo sư Tiến sĩ Vật lý lý thuyết  Sư phạm Vật lý 

023 Nguyễn Hữu Hà   Tiến sĩ Vật lý lý thuyết  Sư phạm Vật lý 
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024 Bùi Nguyễn Lâm Hà   Thạc sĩ 
Khoa học môi 

trường 
 Sư phạm Hoá học 

025 Trần Thị Tú Quyên   Thạc sĩ Hoá hữu cơ  Sư phạm Hoá học 

026 Nguyễn Hữu Tân   Thạc sĩ Khoa học giáo dục  Sư phạm Hoá học 

027 Phan Cảnh Minh Thy   Thạc sĩ Giáo dục  Sư phạm Hoá học 

028 Đậu Anh Tuấn   Thạc sĩ Khoa học giáo dục  Sư phạm Hoá học 

029 Trần Thị Tình   Tiến sĩ Thủy Sinh vật học  Sư phạm Sinh học 

030 Nguyễn Thị Ái Minh   Thạc sĩ 

Lý luận và phương 

pháp giảng dạy Sinh 

học 

 Sư phạm Sinh học 

031 Võ Sỹ Lợi   Tiến sĩ 
Tâm lí học giáo dục 

và phát triển 
 Sư phạm Ngữ văn 

032 Phan Thị Hà Thắm   Tiến sĩ Lý luận văn học  Sư phạm Ngữ văn 

033 Phan Kiều Thuận   Thạc sĩ 

Lý luận và phương 

pháp dạy học bộ 

môn Lịch sử 

 Sư phạm Lịch sử 

034 Trần Thị Ái Vân   Thạc sĩ Lịch sử Đảng  Sư phạm Lịch sử 
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035 Nguyễn Văn Đạo   Đại học 
Giáo dục quốc 

phòng - An ninh 
 Sư phạm Lịch sử 

036 Vũ Đình Sơn   Đại học 
Giáo dục quốc 

phòng - An ninh 
 Sư phạm Lịch sử 

037 Trần Văn Thuân   Đại học 
Giáo dục quốc 

phòng - An ninh 
 Sư phạm Lịch sử 

038 Lê Vũ Đình Phi   Tiến sĩ 
Giáo dục học so 

sánh 
 Sư phạm Tiếng Anh 

039 Nguyễn Đỗ Thiên Vũ   Tiến sĩ Giáo dục học  Sư phạm Tiếng Anh 

040 Phan Bá An   Thạc sĩ Quản lý giáo dục  Sư phạm Tiếng Anh 

041 Nguyễn Thị Khánh Hòa   Thạc sĩ 
Quản lý thể dục thể 

thao 
 Sư phạm Tiếng Anh 

042 Trần Thanh Hưng   Thạc sĩ 
Giảng dạy tiếng 

Anh 
 Sư phạm Tiếng Anh 

043 Trương Thái Tài   Thạc sĩ 
Giảng dạy tiếng 

Anh 
 Sư phạm Tiếng Anh 

044 Hứa Thị Tin   Thạc sĩ 
Giảng dạy tiếng 

Anh 
 Sư phạm Tiếng Anh 
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045 Đặng Thị Ngọc Trâm   Thạc sĩ 

Ứng dụng CNTT 

trong việc giảng dạy 

tiếng Anh 

 Sư phạm Tiếng Anh 

046 Nguyễn Thị Tú   Thạc sĩ 
Giảng dạy tiếng 

Anh 
 Sư phạm Tiếng Anh 

047 Nguyễn Thị Tường Vy   Thạc sĩ 
Giảng dạy tiếng 

Anh 
 Sư phạm Tiếng Anh 

048 Tạ Lê Lợi Phó giáo sư Tiến sĩ Toán giải tích  Quản trị kinh doanh 

049 Nguyễn Văn Anh   Tiến sĩ Marketing  Quản trị kinh doanh 

050 Vũ Tuấn Anh   Tiến sĩ 
Khoa học và công 

trình quản lý 
 Quản trị kinh doanh 

051 Võ Phương Bình   Tiến sĩ 
Khoa học máy tính 

và kỹ thuật thông tin 
 Quản trị kinh doanh 

052 Phan Minh Đức   Tiến sĩ 
Kinh doanh và 

Quản lý 
 Quản trị kinh doanh 

053 Đặng Thanh Hải   Tiến sĩ 
Cơ sở toán cho tin 

học 
 Quản trị kinh doanh 

054 Nguyễn Thị Lành   Tiến sĩ Kinh tế học  Quản trị kinh doanh 

055 Nguyễn Thị Phương Thảo   Tiến sĩ Marketing  Quản trị kinh doanh 
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056 Nguyễn Thanh Hồng Ân   Thạc sĩ Tài Chính  Quản trị kinh doanh 

057 Phan Tuấn Anh   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

058 Phạm Viết Cường   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

059 Nguyễn Hoàng Nhật Hoa   Thạc sĩ Kế toán quốc tế  Quản trị kinh doanh 

060 Hồ Thị Thu Hòa   Thạc sĩ Phát triển nông thôn  Quản trị kinh doanh 

061 Nguyễn Xuân Hoàng   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng  Quản trị kinh doanh 

062 Trần Minh Huệ   Thạc sĩ Kế toán  Quản trị kinh doanh 

063 Lê Nguyên Khang   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

064 Đoàn Minh Khuê   Thạc sĩ Hệ thống thông tin  Quản trị kinh doanh 

065 Lê Phong Lam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

066 Nguyễn Hoài Nam   Thạc sĩ 

Quản lý chuỗi cung 

ứng - Vận tải Đa 

phương thức 

 Quản trị kinh doanh 

067 Phan Thị Thanh Nga   Thạc sĩ Hệ thống thông tin  Quản trị kinh doanh 

068 Phan Hữu Tín   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

069 Nguyễn Thanh Tùng   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 
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070 Phạm Ngọc Bình Dương   Đại học Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 

071 Bùi Thị Kim Dung   Tiến sĩ Tài Chính  
Tài chính - Ngân 

hàng 

072 Đỗ Trọng Hoài   Tiến sĩ Tài chính ngân hàng  
Tài chính - Ngân 

hàng 

073 Nguyễn Đức Nguyên   Tiến sĩ 
Tài chính - Ngân 

hàng 
 

Tài chính - Ngân 

hàng 

074 Trần Nhật Thiện   Tiến sĩ 
Tài chính doanh 

nghiệp 
 

Tài chính - Ngân 

hàng 

075 Nguyễn Phan Hồng Ngọc   Thạc sĩ Kinh tế phát triển  
Tài chính - Ngân 

hàng 

076 Nguyễn Thị Thảo Nguyên   Thạc sĩ Kế toán  
Tài chính - Ngân 

hàng 

077 Phạm Thị Hoa Hạnh   Tiến sĩ 
Tài chính - Ngân 

hàng 
 Kế toán 

078 Trương Quang Thái   Tiến sĩ Tài Chính  Kế toán 

079 Trương Thị Ngọc Thuyên   Tiến sĩ Quản trị kinh doanh  Kế toán 

080 Nguyễn Văn Vinh   Tiến sĩ Toán giải tích  Kế toán 
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081 Nguyễn Cao Nguyên   Thạc sĩ Khoa học giáo dục  Kế toán 

082 Tô Lan Nhi   Thạc sĩ Khoa học máy tính  Kế toán 

083 Hoàng Mai Phương   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Kế toán 

084 Trần Mạnh Quý   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Kế toán 

085 Trần Thị Thanh Quý   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Kế toán 

086 Tạ Hoàng Thắng   Thạc sĩ Khoa học máy tính  Kế toán 

087 Lê Vũ Phương Thảo   Thạc sĩ 
Tài chính - Ngân 

hàng 
 Kế toán 

088 Phạm Thị Ngọc Trâm   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  Kế toán 

089 Văn Quang Viên   Thạc sĩ Toán giải tích  Kế toán 

090 Nguyễn Duy Mậu Phó giáo sư Tiến sĩ Kinh tế chính trị  Luật 

091 Lê Như Bích   Tiến sĩ 
Kinh tế Nông 

nghiệp 
 Luật 

092 Lê Minh Chiến   Tiến sĩ Xã hội học  Luật 

093 Phạm Hữu Doanh   Tiến sĩ 
Nguyên lý cơ bản 

Chủ nghĩa Marx 
 Luật 
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094 Lý Mỹ Dung   Tiến sĩ 
Nghiên cứu kinh tế 

quốc tế và khu vực 
 Luật 

095 Trương Thị Lan Hương   Tiến sĩ Quản lý (Du lịch)  Luật 

096 Hoàng Việt Bách Khoa   Tiến sĩ 

Kiến trúc cảnh 

quang và quy hoạch 

nông thôn 

 Luật 

097 Nguyễn Thị Cẩm Tú   Tiến sĩ Luật quốc tế  Luật 

098 Nguyễn Văn Tuấn   Tiến sĩ Tài Chính  Luật 

099 Trần Thị Khánh Chi   Thạc sĩ Luật Hành chính  Luật 

100 Dương Thị Hậu   Thạc sĩ Chính trị học  Luật 

101 Lê Thị Thu Hiền   Thạc sĩ Luật Kinh tế  Luật 

102 Nguyễn Thị Minh Hiền   Thạc sĩ Công tác xã hội  Luật 

103 Trần Thị Hiền   Thạc sĩ Văn hoá học  Luật 

104 Nguyễn Thị Thu Hoài   Thạc sĩ 
Lý luận và Lịch sử 

Nhà nước Pháp luật 
 Luật 

105 Trương Minh Hoài   Thạc sĩ Kinh tế chính trị  Luật 
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106 Nguyễn Văn Hùng   Thạc sĩ 
Lý luận và Lịch sử 

Nhà nước Pháp luật 
 Luật 

107 Lê Minh Khôi   Thạc sĩ Giáo dục Thể chất  Luật 

108 Võ Thị Thanh Linh   Thạc sĩ Luật học  Luật 

109 Nguyễn Thị Thanh Ngọc   Thạc sĩ Luật Kinh tế  Luật 

110 Nguyễn Lộc Phúc   Thạc sĩ Luật học  Luật 

111 Bùi Huy Thông   Thạc sĩ Luật sở hữu trí tuệ  Luật 

112 Nguyễn Hà Thu   Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế  Luật 

113 Nguyễn Thị Thanh Thuận   Thạc sĩ 
Quản lý tài nguyên 

& Môi trường 
 Luật 

114 Đỗ Văn Toản   Thạc sĩ Công tác xã hội  Luật 

115 Lê Thị Ngọc Trà   Thạc sĩ Luật học  Luật 

116 Phạm Bách Tùng   Thạc sĩ Luật học  Luật 

117 Nguyễn Đắc Văn   Thạc sĩ Luật Kinh tế  Luật 

118 Lê Hoàng Tuấn Anh   Đại học Luật Kinh tế  Luật 

119 Nguyễn Trọng Đạt   Đại học Luật học  Luật 
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120 Mai Sỹ Hòa   Đại học 

Giáo viên Giáo dục 

Quốc phòng - An 

ninh 

 Luật 

121 Nguyễn Xuân Phương   Đại học 

Giáo viên Giáo dục 

Quốc phòng - An 

ninh 

 Luật 

122 Nguyễn Thị Vân Anh   Tiến sĩ Luật học  
Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

123 Nguyễn Thị Phương Hà   Tiến sĩ 
Luật Hiến pháp - 

Luật Hành chính 
 

Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

124 Nguyễn Thị Loan   Tiến sĩ Luật học  
Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

125 Nguyễn Văn Nghiệp   Tiến sĩ 

Tội phạm học và 

phòng ngừa tội 

phạm 

 
Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

126 Lê Thị Bích Chi   Thạc sĩ Luật Kinh tế  
Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

127 Nguyễn Chí Khuê   Thạc sĩ 
Luật Hình sự và Tố 

tụng hình sự 
 

Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 
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128 Trần Thị Ngọc Kim   Thạc sĩ 
Luật Quốc tế và luật 

so sánh 
 

Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

129 Nguyễn Thị Lựu   Thạc sĩ Luật Kinh tế  
Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

130 Nguyễn Thị Oanh   Thạc sĩ 
Lý luận và Lịch sử 

Nhà nước Pháp luật 
 

Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

131 Lê Minh Bảo Trung   Thạc sĩ 
Lý luận và Lịch sử 

Nhà nước Pháp luật 
 

Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

132 Nguyễn Văn Giang   Thạc sĩ Sinh thực nghiệm  Sinh học 

133 Hoàng Việt Hậu   Thạc sĩ 
Sinh học thực 

nghiệm 
 Sinh học 

134 Lê Quang Huy   Thạc sĩ 
Công nghệ môi 

trường 
 Sinh học 

135 Lê Viết Ngọc   Thạc sĩ Sinh học  Sinh học 

136 Trần Văn Tiến Phó giáo sư Tiến sĩ Thực vật học  Công nghệ sinh học 

137 Lương Văn Dũng   Tiến sĩ Thực vật học  Công nghệ sinh học 

138 Phạm Thị Thanh Thảo   Tiến sĩ Chăn nuôi  Công nghệ sinh học 

139 Lê Ngọc Triệu   Tiến sĩ Công nghệ sinh học  Công nghệ sinh học 
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140 Nguyễn Đình Trung   Tiến sĩ Hóa học môi trường  Công nghệ sinh học 

141 Lê Thị Anh Tú   Tiến sĩ Độc học môi trường  Công nghệ sinh học 

142 Lâm Ngọc Tuấn   Tiến sĩ 
Kỹ thuật Môi 

trường 
 Công nghệ sinh học 

143 Nguyễn Vũ Hoa Hồng   Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học  Công nghệ sinh học 

144 Trần Thị Nhung   Thạc sĩ 
Sinh học thực 

nghiệm 
 Công nghệ sinh học 

145 Nguyễn Thanh Thủy Tiên   Thạc sĩ 
Sinh thái - Tài 

nguyên 
 Công nghệ sinh học 

146 Nguyễn Minh Trí   Thạc sĩ Công nghệ sinh học  Công nghệ sinh học 

147 Nguyễn Khoa Trưởng   Thạc sĩ Sinh học  Công nghệ sinh học 

148 Phan Văn Chuân   Tiến sĩ 
Vật lý Nguyên tử 

Hạt nhân 
 Vật lý học 

149 Lê Văn Tùng   Tiến sĩ Robot học  Vật lý học 

150 Phạm Thị Ngọc Hà   Thạc sĩ 

Nhà máy điện hạt 

nhân: thiết kế, vận 

hành và kỹ thuật 

 Vật lý học 

151 Huỳnh Thị Thu Thủy   Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật  Vật lý học 
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152 Lê Vũ Trâm Anh   Tiến sĩ Hoá phân tích  Hoá học 

153 Dương Bảo Ninh   Thạc sĩ Khoa học máy tính  Toán học 

154 Hoàng Minh Tiến   Thạc sĩ Khoa học máy tính  Toán học 

155 Đặng Tuấn Hiệp   Tiến sĩ Toán giải tích  Khoa học dữ liệu 

156 Tạ Thị Thu Phượng   Thạc sĩ Khoa học máy tính  Khoa học dữ liệu 

157 Trần Hữu Duy   Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử  Công nghệ thông tin 

158 Dương Văn Hải   Tiến sĩ Khoa học máy tính  Công nghệ thông tin 

159 Nguyễn Năng Hải   Tiến sĩ Vật lý điện tử  Công nghệ thông tin 

160 Phạm Quang Huy   Tiến sĩ Khoa học máy tính  Công nghệ thông tin 

161 Trần Ngô Như Khánh   Tiến sĩ Công nghệ thông tin  Công nghệ thông tin 

162 Huỳnh Bảo Tuyên   Tiến sĩ Thống kê  Công nghệ thông tin 

163 Trần Quang Vương   Tiến sĩ Toán học  Công nghệ thông tin 

164 Nguyễn Danh Hưng   Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật  Công nghệ thông tin 

165 Đỗ Thị Lệ   Thạc sĩ 

Kỹ thuật điện tử - 

Hướng viễn thông 

máy tính 

 Công nghệ thông tin 
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166 Võ Minh Phụng   Thạc sĩ Kỹ thuật viễn thông  Công nghệ thông tin 

167 Vũ Minh Quan   Thạc sĩ Tin học  Công nghệ thông tin 

168 Trần Nhật Quang   Thạc sĩ 
Công nghệ phần 

mềm 
 Công nghệ thông tin 

169 Phạm Đăng Quyết   Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật  Công nghệ thông tin 

170 Trần Ngọc Diệu Quỳnh   Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật  Công nghệ thông tin 

171 Trần Thống   Thạc sĩ Khoa học máy tính  Công nghệ thông tin 

172 Lê Gia Công   Đại học Mạng máy tính  Công nghệ thông tin 

173 Nguyễn Văn Huy Dũng   Đại học 
Mạng và Truyền 

thông 
 Công nghệ thông tin 

174 La Quốc Thắng   Đại học Kỹ thuật phần mềm  Công nghệ thông tin 

175 Nguyễn Hữu Khánh   Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử  
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử – viễn thông 

176 Phan Văn Nghĩa   Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật  
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử – viễn thông 

177 Nguyễn Thị Phúc   Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật  
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử – viễn thông 
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178 Nguyễn Đăng Chiến Phó giáo sư Tiến sĩ Vật lý Nano bán dẫn  

Công nghệ kỹ thuật 

điều khiển và tự 

động hoá 

179 Nguyễn Thị Nguyệt Hà   Tiến sĩ 
Trạm năng lượng 

Hạt nhân 
 

Công nghệ kỹ thuật 

điều khiển và tự 

động hoá 

180 Nguyễn Công Nguyên Phó giáo sư Tiến sĩ 
Kỹ thuật Môi 

trường 
 

Công nghệ kỹ thuật 

môi trường 

181 Hồ Thị Hằng   Thạc sĩ 
Khoa học môi 

trường 
 

Công nghệ kỹ thuật 

môi trường 

182 Đinh Thị Hiền   Thạc sĩ Biến đổi khí hậu  
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường 

183 Nguyễn An Sơn Phó giáo sư Tiến sĩ 
Vật lý Nguyên tử 

Hạt nhân 
 Kỹ thuật hạt nhân 

184 Nguyễn Thị Minh Sang   Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật  Kỹ thuật hạt nhân 

185 Nguyễn Tiến An   Tiến sĩ 
Khoa học và Công 

nghệ Thực phẩm 
 

Công nghệ thực 

phẩm 

186 Trương Thị Lan Anh   Thạc sĩ 
Sinh học thực 

nghiệm 
 

Công nghệ thực 

phẩm 
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187 Nguyễn Thị Cúc   Thạc sĩ Hoá phân tích  
Công nghệ thực 

phẩm 

188 Nguyễn Thị Thăng Long   Thạc sĩ Sinh học  
Công nghệ thực 

phẩm 

189 Nguyễn Thị Tươi   Thạc sĩ 
Sinh học thực 

nghiệm 
 

Công nghệ thực 

phẩm 

190 Nguyễn Trí Minh   Tiến sĩ Sinh lý thực vật  
Công nghệ sau thu 

hoạch 

191 Nguyễn Thị Huỳnh Nga   Tiến sĩ 

Sinh hóa và Sinh 

học phân tử ở tế bào 

động vật 

 
Công nghệ sau thu 

hoạch 

192 Nguyễn Văn Kết Phó giáo sư Tiến sĩ Khoa học cây trồng  Nông học 

193 Lê Dũng   Tiến sĩ Sinh học ứng dụng  Nông học 

194 Trần Thị Minh Loan   Tiến sĩ Bảo vệ thực vật  Nông học 

195 Phan Hoàng Đại   Thạc sĩ 
Sinh học thực 

nghiệm 
 Nông học 

196 Lê Bá Lê   Thạc sĩ Nông nghiệp  Nông học 

197 Trịnh Thị Điệp Phó giáo sư Tiến sĩ 
Dược liệu và dược 

học cổ truyền 
 Hóa dược 
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198 Lê Thị Thanh Trân   Tiến sĩ Hoá phân tích  Hóa dược 

199 Huỳnh Thanh Trúc   Tiến sĩ Phân tích hữu cơ  Hóa dược 

200 Phạm Hầu Thanh Việt   Tiến sĩ Hoá phân tích  Hóa dược 

201 Huỳnh Đình Dũng   Thạc sĩ Hóa học  Hóa dược 

202 Nguyễn Hải Hà   Thạc sĩ Hoá phân tích  Hóa dược 

203 Trần Thị Hoài Linh   Thạc sĩ Hoá phân tích  Hóa dược 

204 Vũ Thị Bảo Ngọc   Thạc sĩ Hoá phân tích  Hóa dược 

205 Huỳnh Phương Thảo   Thạc sĩ Hoá phân tích  Hóa dược 

206 Nguyễn Tất Thắng Phó giáo sư Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

207 Đinh Quảng Anh   Tiến sĩ 
Khoa học Nông 

nghiệp 
 Ngôn ngữ Anh 

208 Trịnh Thị Tú Anh   Tiến sĩ 
Máy gia tốc và kỹ 

thuật chùm Nano 
 Ngôn ngữ Anh 

209 Cao Thị Làn   Tiến sĩ Khoa học cây trồng  Ngôn ngữ Anh 

210 Nguyễn Vĩ Thông   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

211 Nguyễn Thị Thanh Tịnh   Tiến sĩ Hóa Thực phẩm  Ngôn ngữ Anh 
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212 Phạm Ngọc Tuân   Tiến sĩ 
Công nghệ sinh học 

lâm sinh 
 Ngôn ngữ Anh 

213 Trương Thị Mỹ Vân   Tiến sĩ 
Giảng dạy tiếng 

Anh 
 Ngôn ngữ Anh 

214 Lê Ngọc Bính   Thạc sĩ Văn học Việt nam  Ngôn ngữ Anh 

215 Hồ Thị Giáng Châu   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ học ứng 

dụng, Tiếng Anh 
 Ngôn ngữ Anh 

216 Nguyễn Thị Cúc   Thạc sĩ 
Sinh học thực 

nghiệm 
 Ngôn ngữ Anh 

217 Nguyễn Thị Tố Hạnh   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ học ứng 

dụng 
 Ngôn ngữ Anh 

218 Nguyễn Thị Thảo Hiền   Thạc sĩ Tiếng Anh  Ngôn ngữ Anh 

219 Nguyễn Thanh Hoài   Thạc sĩ Văn học Việt nam  Ngôn ngữ Anh 

220 
Nguyễn Hoàng Nhật 

Khanh 
  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

221 Lê Văn Tuấn Khoa   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ học ứng 

dụng 
 Ngôn ngữ Anh 

222 Ngô Công Lem   Thạc sĩ 
Ngoại ngữ ứng 

dụng 
 Ngôn ngữ Anh 
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223 Nguyễn Châu Long   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

224 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

225 
Nguyễn Trương Quỳnh 

Nhuệ 
  Thạc sĩ 

Ngôn ngữ học ứng 

dụng, Tiếng Anh 
 Ngôn ngữ Anh 

226 
Nguyễn Hoàng Nhật 

Quyên 
  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

227 Ngô Tú Trân   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ học ứng 

dụng, Tiếng Anh 
 Ngôn ngữ Anh 

228 Nguyễn Thị Thùy Dung   Đại học Sư phạm tiếng Anh  Ngôn ngữ Anh 

229 Lê Thị Phương Hòa   Đại học Tiếng Pháp  Ngôn ngữ Anh 

230 Nguyễn Thị Uyên Vi   Đại học Sư phạm tiếng Anh  Ngôn ngữ Anh 

231 Hồ Ngọc Châu   Thạc sĩ Lịch sử  Việt Nam  Lịch sử 

232 Trần Thị Thúy Nga   Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam  Lịch sử 

233 Phạm Vũ Lan Anh   Thạc sĩ Văn học nước ngoài  Văn học 

234 Hà Thị Dịu   Thạc sĩ Văn học Việt nam  Văn học 

235 Lê Phong Lê   Thạc sĩ Báo chí  Văn học 

236 Nguyễn Huỳnh Anh Đức   Đại học Báo chí  Văn học 
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237 Ngô Thị Thu   Đại học Văn học  Văn học 

238 Hà Thị Ân   Thạc sĩ Phát triển quốc tế  Xã hội học 

239 Phạm Hồng Hải   Thạc sĩ Xã hội học  Xã hội học 

240 Nguyễn Đình Nghiệp   Thạc sĩ Xã hội học  Xã hội học 

241 Nông Phan Đăng   Thạc sĩ Quan hệ quốc tế  Quốc tế học 

242 Hoàng Thúy Quỳnh   Thạc sĩ Quan hệ quốc tế  Quốc tế học 

243 Dương Hữu Biên Phó giáo sư Tiến sĩ 
Ngữ văn - Ngôn 

ngữ 
 Đông phương học 

244 Nguyễn Cảnh Chương   Tiến sĩ 
Văn học so sánh và 

Văn học thế giới 
 Đông phương học 

245 Phạm Văn Hóa   Tiến sĩ Văn học so sánh  Đông phương học 

246 Đinh Thị Hoàng Phương   Tiến sĩ 

Chủ nghĩa duy vật 

biện chứng và chủ 

nghĩa duy vật lịch 

sử 

 Đông phương học 

247 Dương Thị Thanh Phương   Tiến sĩ 
Giáo dục Đa văn 

hóa 
 Đông phương học 
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248 Từ Phụng Trân   Tiến sĩ 

Ngôn ngữ học và 

Ngôn ngữ học ứng 

dụng 

 Đông phương học 

249 Kiều Thanh Uyên   Tiến sĩ Văn học Việt nam  Đông phương học 

250 Lê Thị Thu Hằng   Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam  Đông phương học 

251 Nguyễn Thị Hồng Hạnh   Thạc sĩ Châu Á học  Đông phương học 

252 Ngũ Chánh Hào   Thạc sĩ Quốc tế học  Đông phương học 

253 Đào Thị Hiếu   Thạc sĩ Xã hội học  Đông phương học 

254 Nguyễn Thái Hòa   Thạc sĩ Triết học  Đông phương học 

255 Nguyễn Phạm Thu Hương   Thạc sĩ Hàn Quốc học  Đông phương học 

256 Đặng Thị Lành   Thạc sĩ Văn học Việt nam  Đông phương học 

257 Lưu Khánh Loan   Thạc sĩ 

Giảng dạy tiếng 

Hàn cho người 

nước ngoài 

 Đông phương học 

258 Nguyễn Thị Thẩm Mỹ   Thạc sĩ Văn học Việt nam  Đông phương học 

259 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh   Thạc sĩ Hồ Chí Minh học  Đông phương học 

260 Thái Ngọc Như Quỳnh   Thạc sĩ Triết học  Đông phương học 
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261 Cao Thị Thanh Tâm   Thạc sĩ Việt Nam học  Đông phương học 

262 Võ Thuấn   Thạc sĩ Xã hội học  Đông phương học 

263 Phạm Thanh Thủy   Thạc sĩ Hồ Chí Minh học  Đông phương học 

264 Đinh Quang Trung   Thạc sĩ Triết học  Đông phương học 

265 Nguyễn Thị Phương Anh   Đại học Đông Phương học  Đông phương học 

266 Nguyễn Thị Phương Dung   Đại học Đông Phương học  Đông phương học 

267 Lê Xuân Thu Hiền   Đại học Đông Phương học  Đông phương học 

268 Nguyễn Cao Luyện   Đại học Tiếng Nhật  Đông phương học 

269 Phạm Thị Kiều Mỹ   Đại học Đông Phương học  Đông phương học 

270 Nguyễn Phương Tú Quỳnh   Đại học Đông Phương học  Đông phương học 

271 Đinh Thị Thanh   Đại học Nhật Bản học  Đông phương học 

272 Nguyễn Phan Diệp Thảo   Đại học Đông Phương học  Đông phương học 

273 Lê Ngọc Thanh Xuân   Đại học Đông Phương học  Đông phương học 

274 Bùi Văn Hùng Phó giáo sư Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam  Trung Quốc học 

275 Cao Đại Trí   Tiến sĩ 
Lịch sử cận hiện đại 

Trung Quốc 
 Trung Quốc học 
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276 Lê Thị Thanh Đạm   Thạc sĩ Văn học Việt nam  Trung Quốc học 

277 Nguyễn Thị Ngọc Thảo   Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam  Trung Quốc học 

278 Bùi Thị Thoa   Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam  Việt Nam học 

279 Lưu Thị Hồng Việt   Tiến sĩ Văn học dân gian  Việt Nam học 

280 Đỗ Phan Anh   Thạc sĩ Đông nam á học  Việt Nam học 

281 Vũ Thị Thùy Dung   Tiến sĩ Xã hội học  Công tác xã hội 

282 Trần Thị Minh Phương   Thạc sĩ Công tác xã hội  Công tác xã hội 

283 Đàm Thị Phương Thúy   Thạc sĩ Văn học Việt nam  Công tác xã hội 

284 Lê Thị Nhuấn   Tiến sĩ Việt Nam học  Dân số và phát triển 

285 Vũ Mộng Đóa   Thạc sĩ Tâm lý học  Dân số và phát triển 

286 Hoàng Thị Bình   Tiến sĩ Khoa học sự sống  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

287 Nguyễn Văn Bình   Tiến sĩ Công nghệ sinh học  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

288 Võ Thị Thùy Dung   Tiến sĩ Văn hoá học  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
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289 Nguyễn Trần Hương Giang   Tiến sĩ 
Kỹ thuật Môi 

trường 
 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

290 Lê Thị Quỳnh Hảo   Tiến sĩ Việt Nam học  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

291 Nguyễn Thị Hậu   Tiến sĩ 
Công nghệ và quản 

lý môi trường 
 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

292 Lê Xuân Hưng   Tiến sĩ Khảo cổ học  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

293 Trần Duy Liên   Tiến sĩ Kinh tế Quốc tế  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

294 Nguyễn Bá Nam   Tiến sĩ Nông nghiệp  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

295 Nguyễn Thị Thanh Ngân   Tiến sĩ Quản lý kinh tế  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

296 Nguyễn Văn Ngọc   Tiến sĩ Khoa học sự sống  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

297 Trương Bình Nguyên   Tiến sĩ Sinh học  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
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298 Mai Minh Nhật   Tiến sĩ Dân tộc học  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

299 Lê Hồng Phong   Tiến sĩ Ngữ văn  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

300 Hoàng Thị Như Phương   Tiến sĩ 
Công nghệ sinh học 

thực vật 
 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

301 Võ Tấn Tú   Tiến sĩ Dân tộc học  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

302 Cao Thế Anh   Thạc sĩ Du lịch  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

303 Ngô Hoàng Hương   Thạc sĩ Du lịch  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

304 Trần Lan Hương   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

305 Nguyễn Thị Thanh Kiều   Thạc sĩ 
Quản trị dịch vụ Du 

lịch và Lữ hành 
 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

306 Nguyễn Thị Nga   Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
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307 Văn Thị Nguyên   Thạc sĩ Du lịch  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

308 Võ Minh Phương   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

309 Mai Ngọc Thịnh   Thạc sĩ 
Kinh doanh và 

Quản lý 
 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

310 Đỗ Thị Cát Tường   Thạc sĩ Sinh học  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

311 Trương Thị Ngọc Nghĩa   Đại học Du lịch  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

312 Trần Anh Vũ   Đại học Quản trị kinh doanh  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

313 Nguyễn Văn Bắc   Tiến sĩ Lịch sử  Văn hóa Du lịch 

314 Nguyễn Thị Hà Giang  Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam  Văn hóa Du lịch 

 
Tổng số giảng viên  

toàn trường 
314     

1.2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng 

STT Họ và tên 
Cơ quan 

công tác 
Chức danh 

khoa học 

Chuyên môn 

đào tạo 

Ngành tham 

gia giảng dạy 
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Trình độ 

chuyên 

môn 

Tên ngành 

cao đẳng 

Tên ngành  

đại học 

001 Tạ Kim Anh   Thạc sĩ Giáo dục tiểu học  Giáo dục Tiểu học 

002 Trần Thị Đan Duy     Thạc sĩ 
Văn học nước 

ngoài 
 Giáo dục Tiểu học 

003 Leymonerie Nicolas     Thạc sĩ 
Công nghệ thông 

tin 
 Giáo dục Tiểu học 

004 Nguyễn Văn Thấu     Thạc sĩ Quản lý giáo dục  Giáo dục Tiểu học 

005 
Nguyễn Thị Như 

Thúy 
    Thạc sĩ Tâm lý học  Giáo dục Tiểu học 

006 Vũ Khánh Thục     Đại học 
Quản trị kinh 

doanh 
 Giáo dục Tiểu học 

007 
Nguyễn Thụy 

Phương Trâm 
    Tiến sĩ 

Khoa học giáo 

dục (Lý luận và 

PP dạy học bộ 

môn Toán) 

 Sư phạm Toán học 

008 Vũ Lâm Bình     Thạc sĩ Toán giải tích  Sư phạm Toán học 

009 Nguyễn Đình Hảo     Tiến sĩ Văn học  Sư phạm Tiếng Anh 
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010 Lê Thị Diệu Duyên     Thạc sĩ 
Ngôn ngữ học 

ứng dụng 
 Sư phạm Tiếng Anh 

011 Lyman Robert Gene     Thạc sĩ 
Ngôn ngữ ứng 

dụng 
 Sư phạm Tiếng Anh 

012 Trần Phan Ngọc Tú     Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Sư phạm Tiếng Anh 

013 Nguyễn Sỹ Họa   Phó giáo sư Tiến sĩ 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
 Quản trị kinh doanh 

014 Lê Sĩ Trí     Tiến sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
 Quản trị kinh doanh 

015 Nguyễn Đức Cường     Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
 Quản trị kinh doanh 

016 Bùi Long Dung     Thạc sĩ Triết học  Quản trị kinh doanh 

017 Đỗ Trịnh Hoài Dung     Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
 Quản trị kinh doanh 

018 Nguyễn Thị Ngọc Hà     Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
 Quản trị kinh doanh 

019 Hoàng Ngọc Huy     Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
 Quản trị kinh doanh 
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020 Hoàng Ngọc Huy     Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
 Quản trị kinh doanh 

021 
Nguyễn Thị Diệu 

Linh 
    Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 
 Quản trị kinh doanh 

022 Nguyễn Anh Sơn     Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
 Quản trị kinh doanh 

023 Mai Thị Thu Trang     Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
 Quản trị kinh doanh 

024 Mai Nhật Minh Anh     Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
 Kế toán 

025 Phạm Long Vương     Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
 Kế toán 

026 Phan Trọng Toàn   Phó giáo sư Tiến sĩ Quân sự  Luật 

027 Ngô Xuân Cát     Thạc sĩ Triết học  Luật 

028 Nguyễn Hữu Hồng     Thạc sĩ Luật  Luật 

029 
Đoàn Quang Duy 

Tuấn 
    Thạc sĩ Kinh tế chính trị  Luật 

030 Đinh Công Tuyến     Thạc sĩ 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
 Luật 
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031 Nguyễn Minh Hiệp     Tiến sĩ 
Công nghệ sinh 

học 
 Công nghệ sinh học 

032 Lee Hyun Suk     Tiến sĩ    Công nghệ sinh học 

033 Lê Ngọc Chung   Phó giáo sư Tiến sĩ 

Hóa phóng xạ - 

Phân tích môi 

trường 

 Hoá học 

034 Nguyễn Trọng Ngọ     Tiến sĩ Hóa phân tích  Hoá học 

035 Tạ Thị Hân Hoan     Thạc sĩ 
Hóa học, Quản lý 

giáo dục 
 Hoá học 

036 Đặng Phước Huy     Thạc sĩ Khoa học dữ liệu  Khoa học dữ liệu 

037 Nguyễn Lê Như Ý     Đại học Luật Quốc tế  Khoa học dữ liệu 

038 Phan Viết Hoàng     Tiến sĩ 
Công nghệ 

Thông tin 
 Công nghệ thông tin 

039 Phạm Duy Lộc     Thạc sĩ 
Công nghệ 

Thông tin 
 Công nghệ thông tin 

040 Trần Tuấn Minh     Thạc sĩ 
Toán, Khoa học 

máy tính 
 Công nghệ thông tin 

041 Phạm Thành Minh    Phó giáo sư Tiến sĩ Hóa kỹ thuật  Kỹ thuật hạt nhân 
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042 Tamikazu Kume     Tiến sĩ 
Công nghệ bức 

xạ 
 Kỹ thuật hạt nhân 

043 Nguyễn Văn Hùng      Tiến sĩ Vật lý hạt nhân  Kỹ thuật hạt nhân 

044 Bùi Minh Đức     Thạc sĩ 
Sư phạm Tiếng 

Anh 
 Ngôn ngữ Anh 

045 Nguyễn Đình Hải     Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

046 Tạ Thị Hiền Hòa     Thạc sĩ Quản lý giáo dục  Ngôn ngữ Anh 

047 Lê Thành Long     Thạc sĩ 
Thạc sĩ tiếng 

Trung 
 Ngôn ngữ Anh 

048 Nguyễn Vũ Long     Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

049 Nguyễn Văn Nghị     Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

050 Từ Phụng Ngọc     Thạc sĩ Ngôn Ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

051 
Văn Hoàng Kim 

Ngọc 
    Thạc sĩ 

English teaching 

+ Educational 

studies 

 Ngôn ngữ Anh 

052 
Nguyễn Ngọc Anh 

Thi 
    Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

053 Phan Thị Uyên Thi     Thạc sĩ Thạc sĩ TESOL  Ngôn ngữ Anh 
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054 Trần Phan Ngọc Tú     Thạc sĩ Ngôn Ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

055 Yi-Huey Yeh     Thạc sĩ Hoa Ngữ  Ngôn ngữ Anh 

056 Trần Thị Ngọc Đại     Đại học Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

057 Đinh Quang Dương     Đại học Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

058 Nguyễn Thị Hà     Đại học Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

059 Villamer Maynard     Đại học Tiếng Anh  Ngôn ngữ Anh 

060 Võ Lý Nhật Minh     Đại học Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

061 Đặng Châu Ngân     Đại học Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

062 Đỗ Thị Thanh Trinh     Đại học Ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh 

063 Lê Tấn Trung     Đại học Tiếng Anh  Ngôn ngữ Anh 

064 Nguyễn Mạnh Hùng     Tiến sĩ 
Văn học Việt 

Nam 
 Văn học 

065 Đỗ Thị Bạch Như     Thạc sĩ Văn học  Văn học 

066 Phạm Viết Trọng     Thạc sĩ 
Văn học(Chuyên 

ngành báo chí) 
 Văn học 

067 Trần Thanh Hoài     Thạc sĩ Văn học  Quốc tế học 
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068 Yoo Tae Hyun   Giáo sư Tiến sĩ Tiếng Hàn  Đông phương học 

069 Woo Chang Ho     Tiến sĩ Tiếng Hàn  Đông phương học 

070 Kim Il Soo     Tiến sĩ Tiếng Hàn  Đông phương học 

071 Jung Youngmi     Tiến sĩ Tiếng Hàn  Đông phương học 

072 Phạm Kim Quang     Thạc sĩ Triết học  Đông phương học 

073 Hwang Soon Tae     Thạc sĩ Tiếng Hàn  Đông phương học 

074 Hoàng Thảo Dung     Đại học Ngôn ngữ Anh  Đông phương học 

075 Nguyễn Thị Hải Yến     Đại học Tiếng Hàn  Đông phương học 

076 Suh Yeul     Đại học Tiếng Hàn  Đông phương học 

077 Sơn Thanh Tùng     Tiến sĩ Công tác xã hội  Công tác xã hội 

078 Dương Huy     Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

079 Nguyễn Thanh Tùng     Thạc sĩ Du lịch  
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

 
Tổng số giảng viên 

thỉnh giảng 

079 
     

 


